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MÔN THI : OB 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 301 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30213243714 Trần Trâm Anh OB 251 SA K30QLC

2 27214735284 Lê Phước Bảo OB 251 SA K27HP-QLC NỢ HP

3 30214522632 Nguyễn Hùng Danh OB 251 SA K30QLC

4 30213134312 Phan Phước Đức OB 251 SA K30QLC

5 30214456245 Đỗ Minh Đức OB 251 SA K30PSU-QTH

6 30204542663 Nguyễn Lê Thùy Dương OB 251 SA K30QLC

7 31204656109 Ngô Thị Mỹ Duyên OB 251 SA K31QDM

8 30214660068 Lê Xuân Hải OB 251 SA K30QTM

9 31204660612 Phan Thị Diễm Hằng OB 251 SA K31QDM NỢ HP

10 31204661770 Cao Vũ Hằng OB 251 SA K31QDM

11 30219332964 Nguyễn Huy Hoàng OB 251 SA K30PSU-QTH

12 31214276322 Hồ Đắc Khánh Hưng OB 251 SA K31QIE

13 30214561980 Trần Gia Huy OB 251 SA K30QLC

14 30214563688 Nguyễn Văn Huy OB 251 SA K30QLC

15 31204864058 Võ Trúc Huyên OB 251 SA K31QTC

16 30214540498 Lê Nam Khánh OB 251 SA K30QLC

17 30214652230 Võ Anh Kiệt OB 251 SA K30PSU-QTH

18 30218134357 Võ Viết Lâm OB 251 SA K30PSU-QTH

19 31204863824 Phạm Thị Mỹ Liên OB 251 SA K31QTC

20 30204359865 Lê Bùi Khánh Linh OB 251 SA K30PSU-QTH
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2/5

MÔN THI : OB 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 302 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204864232 Phạm Thị Cẩm Ly OB 251 SA K31QTC

2 31204847453 Nguyễn Thị Thanh Mai OB 251 SA K31QTC

3 30214832751 Mã Đức Minh OB 251 SA K30QTC

4 30204355491 Nguyễn Thị Hồng My OB 251 SA K31QTH

5 30208062841 Lý Thị Trà My OB 251 SA K30PSU-QTH

6 30208147356 Nguyễn Huỳnh Thảo My OB 251 SA K30QLC

7 30208253980 Nguyễn Thị Thùy Nga OB 251 SA K30PSU-QTH

8 30204553682 Võ Thị Hồng Ngọc OB 251 SA K30QLC

9 30214364706 Đào Sỹ Nguyên OB 251 SA K30PSU-QTH

10 30219334307 Trần Văn Nguyên OB 251 SA K30PSU-QTH

11 31205040615 Trần Thị Linh Nguyệt OB 251 SA K31QDM

12 30204323305 Lê Thị Thanh Nhàn OB 251 SA K30PSU-QTH

13 30214557417 Nguyễn Minh Nhật OB 251 SA K30QLC

14 31214375618 Phạm Minh Nhật OB 251 SA K31QTH NỢ HP

15 30204557420 Phan Nguyễn Tú Nhi OB 251 SA K30QLC

16 30204856078 Nguyễn Thị Uyên Nhi OB 251 SA K30QTM

17 31204636113 Nguyễn Thị Yến Nhi OB 251 SA K31QDM

18 30204359912 Nguyễn Thị Thùy Nhung OB 251 SA K30QTM

19 30204655757 Hồ Thị Nhung OB 251 SA K30QTM

20 30214563778 Trần Công Nin OB 251 SA K30QLC
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3/5

MÔN THI : OB 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 303 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31214670054 Nguyễn Lê Tấn Phát OB 251 SA K31QDM

2 30214557434 Trần Văn Phô OB 251 SA K30QLC

3 30214562023 Võ Văn Phong OB 251 SA K30QLC

4 30214562029 Võ Minh Quang OB 251 SA K30QLC

5 28204354336 Võ Nguyên Thu Quý OB 251 SA K28QNT

6 28218004471 Nguyễn Văn Tài OB 251 SA K28QTH NỢ HP

7 31214571265 Phạm Văn Thanh OB 251 SA K31QLC

8 30207162376 Trịnh Thị Phương Thảo OB 251 SA K30QLC

9 31214666815 Lê Cường Thiên OB 251 SA K31QDM

10 30214352709 Võ Mai Đức Thịnh OB 251 SA K30QTM

11 29219323290 Nguyễn Văn Tiến OB 251 SA K30QTH

12 31204476514 Hồ Thị Thanh Trà OB 251 SA K31QTN

13 31204653841 Ngô Thị Bảo Trâm OB 251 SA K31QDM

14 30207150471 Trần Thị Kiều Trang OB 251 SA K30QLC

15 31204659185 Hồ Quỳnh Trang OB 251 SA K31QDM

16 30204350950 Nguyễn Hà Thu Trinh OB 251 SA K30QTH

17 29212721156 Mai Quý Tú OB 251 SA K30QLC

18 30206263975 Huỳnh Ngô Phương Uyên OB 251 SA K30PSU-QTH

19 30214460725 Võ Nhật Văn OB 251 SA K30PSU-QTH

20 30214557503 Nguyễn Anh Vang OB 251 SA K30QLC
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4/5

MÔN THI : OB 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 304 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30214755937 Võ Ngọc Anh Viện OB 251 SA K30QTD NỢ HP

2 30214626479 Nguyễn Thành Vinh OB 251 SA K30QDM

3 30214355571 Nguyễn Bá Quốc Vương OB 251 SA K30QTH

4 31204143844 Lê Thị Cẩm Vy OB 251 SA K31QDM

5 31204764841 Nguyễn Lan Vy OB 251 SA K31QTD

6 31204660948 Huỳnh Thị Như Ý OB 251 SA K31QDM

7 30204557518 Phạm Hải Yến OB 251 SA K30QLC

8 30204352112 Bùi Thị Phương Anh OB 251 SC K30QTH

9 31204376664 Trịnh Thị Phương Anh OB 251 SC K31QTH

10 31204456043 Vũ Phan Hồng Ánh OB 251 SC K31QTN

11 29204621791 Bùi Lê Anh Chi OB 251 SC K29PSU-QTH

12 30214557326 Nguyễn Đinh Thành Danh OB 251 SC K30QLC

13 30214548407 Nguyễn Thái Dương OB 251 SC K30QLC NỢ HP

14 31200439706 Nguyễn Thị Thuỳ Dương OB 251 SC K31QTM

15 31204356190 Huỳnh Nhật Hà OB 251 SC K31QTH

16 31204553990 Phan Khánh Hân OB 251 SC K31QLC

17 31204373982 Nguyễn Thị Thúy Hằng OB 251 SC K31QTH

18 31204352224 Nguyễn Thị Thu Hiền OB 251 SC K31QTH

19 30214355464 Nguyễn Quang Hùng OB 251 SC K30QLC

20 31204568500 Trịnh Khánh Huyền OB 251 SC K31QLC
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5/5

MÔN THI : OB 251 (SA-SC) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 308 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30214645989 Trần Bảo Khoa OB 251 SC K30PSU-QTH

2 31204433118 Cao Lan Khuyên OB 251 SC K31QTN

3 31204464704 Đỗ Thị Thùy Liên OB 251 SC K31QTN

4 31203569095 Đặng Nguyễn Thùy Linh OB 251 SC K31QLC

5 31214667942 Nguyễn Khoa Phi Long OB 251 SC K31QTM

6 30204355488 Đặng Hoàng Xuân Mai OB 251 SC K30PSU-QTH

7 31204363684 Đỗ Thị Hồng Ngân OB 251 SC K31QTH

8 31214364407 Nguyễn Hoài Nhân OB 251 SC K31QTH

9 31204468994 Trần Diệu Tuyết Nhi OB 251 SC K31QTN

10 31204750956 Trần Thị Hà Nhi OB 251 SC K31QTD NỢ HP

11 31208050599 Trương Hồng Yến Nhi OB 251 SC K31QTD

12 31200471780 Trần Thị Diểm Như OB 251 SC K31QTH

13 31201129157 Văn Ngọc Phương OB 251 SC K31QDM

14 29204661377 Ngô Huyền Thanh OB 251 SC K29PSU-QTH

15 31214742102 Nguyễn Nam Thành OB 251 SC K31QTD NỢ HP

16 31214563389 Phạm Dương Thiện OB 251 SC K31QLC

17 30204544365 Lê Nguyễn Minh Thư OB 251 SC K30QLC

18 30210221893 Nguyễn Thanh Tú OB 251 SC K30QTM

19 31204320887 Đinh Trần Bích Vân OB 251 SC K31QTH NỢ HP

20 30204557510 Lê Thị Tường Vy OB 251 SC K30QLC

21 0 0 0 0 0 0

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ


